
VẮNG CỘNG 10% GK 30% CK TỔNG

10%*0.1+GK*0.2 30%+CK*0.7

1 20125309 ĐẶNG NGUYỄN HOÀNG AN DH20BQ 1.00 7.50 7.00 2.15 6.00 6.35

2 20125310 ĐỖ NỮ QUỲNH AN DH20BQ 10.00 4.00 1.80 4.50 4.95

3 20125311 NGUYỄN THANH AN DH20BQ 1.00 11.00 4.00 1.90 4.50 5.05

4 20125001 NGUYỄN THÚY AN DH20BQ 1.00 11.00 6.00 2.30 7.00 7.20

5 20125315 HÀ MỸ ANH DH20BQ 2.00 5.00 6.00 1.70 4.00 4.50

6 20125318 NGUYỄN LÊ NGỌC LAN ANH DH20BQ 10.00 6.00 2.20 5.25 5.88

7 20125319 NGUYỄN THỊ KIM ANH DH20BQ 10.00 7.00 2.40 5.00 5.90

8 20125322 TRƯƠNG NGUYỄN HUỆ ANH DH20BQ 1.00 7.50 4.00 1.55 1.55

9 20125324 ĐẶNG THỊ NGỌC ÁNH DH20BQ 4.00 14.00 9.00 3.00 8.50 8.95

10 20125325 PHÙNG THỊ NGỌC ÁNH DH20BQ 10.00 8.00 2.60 5.25 6.28

11 20125326 TRẦN HỒNG ÁNH DH20BQ 10.00 3.00 1.60 5.25 5.28

12 20125011 TRƯƠNG NGỌC ÁNH DH20BQ 1.00 11.00 4.00 1.90 4.50 5.05

13 20125314 TRẦN LONG ẨN DH20BQ 1.00 11.00 7.00 2.50 4.50 5.65

14 20125327 CÙ QUỐC BẢO DH20BQ 10.00 10.00 3.00 4.25 5.98

15 20125328 TRẦN DƯƠNG GIA BẢO DH20BQ 3.00 2.50 4.00 1.05 2.50 2.80

16 20125329 NGUYỄN THỊ BÍCH DH20BQ 10.00 7.00 2.40 3.50 4.85

17 20125333 PHAN THỊ TUYẾT BƠ DH20BQ 1.00 11.00 9.00 2.90 5.50 6.75

18 20125334 TRƯƠNG QUỐC BỬU DH20BQ 10.00 9.00 2.80 6.75 7.53

19 20125336 PHẠM VĂN CAO DH20BQ 2.00 12.00 10.00 3.00 6.50 7.55

20 20125337 TRẦN KIM CHẤN DH20BQ 10.00 10.00 3.00 5.00 6.50

21 20125339 HÀNG A CHÂU DH20BQ 10.00 5.00 2.00 4.50 5.15

22 20125340 PHẠM THỊ KIM CHÂU DH20BQ 10.00 8.00 2.60 6.50 7.15

23 20125341 LÊ THỊ CHI DH20BQ 10.00 9.00 2.80 5.00 6.30

24 20125342 NGÔ NGUYỄN NGUYÊN CHƯƠNG DH20BQ 2.00 5.00 5.00 1.50 5.50 5.35

25 20125343 NGUYỄN THỊ KIM CƯƠNG DH20BQ 10.00 10.00 3.00 9.25 9.48

26 20125344 LÂM TUẤN CƯỜNG DH20BQ 10.00 8.00 2.60 9.00 8.90

27 20125345 NGUYỄN MINH CƯỜNG DH20BQ 1.00 7.50 7.00 2.15 3.50 4.60

28 20125354 LÊ THỊ KIỀU DIỄM DH20BQ 10.00 9.00 2.80 8.00 8.40

29 20125357 NGUYỄN THỊ NGỌC DIỆU DH20BQ 1.00 7.50 8.00 2.35 2.75 4.28

30 20125358 VÕ THỊ NGỌC DIỆU DH20BQ 10.00 10.00 3.00 7.50 8.25

31 20125363 ĐẶNG THỊ KIM DUNG DH20BQ 10.00 9.00 2.80 4.50 5.95

32 20125366 VŨ THỊ THÙY DUNG DH20BQ 1.00 11.00 10.00 3.00 4.00 5.80

33 20125371 NGUYỄN ĐÌNH KHÁNH DUY DH20BQ 10.00 10.00 3.00 5.25 6.68

34 20125373 NGUYỄN TẤN DUY DH20BQ 1.00 11.00 7.00 2.50 4.00 5.30

35 20125374 TRƯƠNG ĐẶNG THẾ DUY DH20BQ 2.00 5.00 5.00 1.50  #VALUE!

36 20125375 HUỲNH THỊ MỸ DUYÊN DH20BQ 1.00 11.00 8.00 2.70 3.50 5.15

37 20125376 NGUYỄN THỊ CẨM DUYÊN DH20BQ 1.00 11.00 6.00 2.30 4.00 5.10

38 20125377 NGUYỄN THỊ THUỲ DUYÊN DH20BQ 1.00 11.00 8.00 2.70 5.75 6.73

39 20125378 TRẦN NHƯ PHƯƠNG DUYÊN DH20BQ 1.00 11.00 10.00 3.00 9.25 9.48

40 20125367 CAO NGUYỄN THÙY DƯƠNG DH20BQ 10.00 4.00 1.80 5.00 5.30

41 20125369 NGUYỄN THỊ THÙY DƯƠNG DH20BQ 10.00 8.00 2.60 6.00 6.80

42 20125348 NGUYỄN THỊ BÍCH ĐÀO DH20BQ 1.00 11.00 8.00 2.70 9.75 9.53

43 20125350 LÝ HỮU ĐẠT DH20BQ 10.00 9.00 2.80 5.50 6.65

44 20125351 NGUYỄN TẤN ĐẠT DH20BQ 10.00 3.00 1.60 6.50 6.15
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45 20125352 NGUYỄN BẢO ĐỂ DH20BQ 1.00 11.00 8.00 2.70 7.25 7.78

46 20125361 NGUYỄN MINH ĐỨC DH20BQ 10.00 4.00 1.80 6.00 6.00

47 20125362 PHAN CÔNG ĐỨC DH20BQ 10.00 7.00 2.40 4.50 5.55

48 20125379 TRẦN CHÂU GIANG DH20BQ 2.00 12.00 6.00 2.40 5.25 6.08

49 20125380 VŨ THỊ TRÀ GIANG DH20BQ 10.00 8.00 2.60 4.75 5.93

50 20125381 VÕ LƯU CẨM GIÀU DH20BQ 10.00 8.00 2.60 9.75 9.43

51 20125382 ĐOÀN NGUYỄN VIỆT HÀ DH20BQ 1.00 7.50 5.00 1.75 5.25 5.43

52 20125280 LÂM THỊ THU HÀ DH20BQ 10.00 5.00 2.00 2.50 3.75

53 20125383 MAI MẠNH HÀ DH20BQ 2.00 5.00 7.00 1.90 4.50 5.05

54 20125384 NGUYỄN THỊ HÀ DH20BQ 10.00 8.00 2.60 7.75 8.03

55 20125385 NGUYỄN THỊ NGỌC HÀ DH20BQ 2.00 12.00 8.00 2.80 9.00 9.10

56 20125386 NGUYỄN THỊ NGỌC HÀ DH20BQ 10.00 7.00 2.40 4.00 5.20

57 20125387 TRẦN THỊ THANH HÀ DH20BQ 10.00 5.00 2.00 3.00 4.10

58 20125388 VŨ THỤY HOÀNG HÀ DH20BQ 10.00 4.00 1.80 6.00 6.00

59 20125399 HUỲNH THỊ MỸ HẠNH DH20BQ 10.00 6.00 2.20 4.50 5.35

60 20125032 LÊ PHƯỚC HẠNH DH20BQ 10.00 8.00 2.60 5.00 6.10

61 20125401 PHẠM THỊ KHÁNH HẢO DH20BQ 10.00 6.00 2.20 4.75 5.53

62 20125392 HUỲNH THỊ MỸ HẰNG DH20BQ 1.00 11.00 7.00 2.50 4.50 5.65

63 20125393 NGUYỄN THỊ BÍCH HẰNG DH20BQ 10.00 6.00 2.20 6.50 6.75

64 20125394 NGUYỄN THỊ KIM HẰNG DH20BQ 10.00 7.00 2.40 4.00 5.20

65 20125395 TRẦN NGUYỆT THU HẰNG DH20BQ 10.00 9.00 2.80 7.50 8.05

66 20125396 TRẦN PHƯỢNG HẰNG DH20BQ 1.00 11.00 9.00 2.90 5.50 6.75

67 20125397 TRẦN THỊ THÚY HẰNG DH20BQ 1.00 7.50 10.00 2.75 4.00 5.55

68 20125281 LÊ THỊ NGỌC HÂN DH20BQ 1.00 11.00 4.00 1.90 6.00 6.10

69 20125390 NGUYỄN THỊ KIM HÂN DH20BQ 10.00 10.00 3.00 7.75 8.43

70 20125035 NGUYỄN THỊ KIM HẬU DH20BQ 1.00 11.00 6.00 2.30 7.50 7.55

71 20125402 NGUYỄN TRÌNH HẬU DH20BQ 10.00 10.00 3.00 6.75 7.73

72 20125403 TRẦN THỊ HẬU DH20BQ 1.00 11.00 5.00 2.10 8.75 8.23

73 20125404 PHẠM THỊ HIÊN DH20BQ 1.00 11.00 10.00 3.00 7.50 8.25

74 20125405 NGUYỄN THỊ HIỀN DH20BQ 2.00 12.00 6.00 2.40 5.75 6.43

75 20125037 NGUYỄN THỊ THU HIỀN DH20BQ 10.00 4.00 1.80 5.00 5.30

76 20125040 CHẦM THỊ BẢO HIẾU DH20BQ 10.00 7.00 2.40 6.50 6.95

77 20125408 ĐẶNG THỊ HIẾU DH20BQ 1.00 11.00 9.00 2.90 5.00 6.40

78 20125409 HỨA HOÀNG HẠNH HIẾU DH20BQ 10.00 2.00 1.40 7.00 6.30

79 20125042 HUỲNH THỊ TÚ HOA DH20BQ 10.00 7.00 2.40 6.50 6.95

80 20125043 NGUYỄN THỊ ĐÀO HOA DH20BQ 10.00 4.00 1.80 5.50 5.65

81 20125414 TRƯƠNG VIỆT HOA DH20BQ 10.00 10.00 3.00 5.50 6.85

82 20125417 PHAN THỊ MỸ HÒA DH20BQ 10.00 9.00 2.80 6.00 7.00

83 20125415 TRẦN CAO KHÁNH HOÀ DH20BQ 1.00 11.00 10.00 3.00 5.25 6.68

84 20125419 NGUYỄN THỊ KIM HOÀNG DH20BQ 10.00 9.00 2.80 6.75 7.53

85 20125420 NGUYỄN VŨ HOÀNG DH20BQ 10.00 8.00 2.60 5.00 6.10

86 20125284 NGÔ TRÍ HUY DH20BQ 3.00 2.50 3.00 0.85 2.00 2.25

87 20125049 LÊ THỊ NGỌC HUYỀN DH20BQ 10.00 8.00 2.60 5.00 6.10

88 20125050 NGUYỄN THỊ CẨM HUYỀN DH20BQ 10.00 5.00 2.00 6.00 6.20

89 19138026 Nguyễn Viết Hưng DH19TD 10.00 4.00 1.80 6.00 6.00

90 20125045 TRẦN TUẤN HƯNG DH20BQ 10.00 6.00 2.20 5.25 5.88



91 20125052 TRẦN HOÀNG MAI KHANH DH20BQ 1.00 7.50 4.00 1.55 6.75 6.28

92 19138038 Bùi Đăng Khoa DH19TD 0.00 1.00 11.00 6.00 2.30 4.00 5.10

93 20125055 TRẦN THỊ KIM LIÊN DH20BQ 10.00 8.00 2.60 6.00 6.80

94 20125288 NGUYỄN THỊ MAI LINH DH20BQ 10.00 5.00 2.00 4.75 5.33

95 20125062 NGUYỄN THỊ QUỲNH MAI DH20BQ 2.00 12.00 10.00 3.00 5.25 6.68

96 20125064 NGUYỄN THỊ A MỸ DH20BQ 10.00 5.00 2.00 4.75 5.33

97 20125533 NGUYỄN THỊ NGA DH20BQ 3.00 13.00 10.00 3.00 5.50 6.85

98 19153045 Bùi Hoàng Phước Nghĩa DH19CD 4.00 0.00 0.00 0.00

99 20125081 TRẦN THANH NGUYÊN DH20BQ 2.00 12.00 7.00 2.60 5.75 6.63

100 20125082 BÙI THÀNH NHÂN DH20BQ 1.00 11.00 8.00 2.70 4.00 5.50

101 20125089 NGUYỄN THỊ YẾN NHI DH20BQ 10.00 6.00 2.20 2.50 3.95

102 20125091 NGUYỄN VÕ Ý NHI DH20BQ 1.00 7.50 8.00 2.35 7.25 7.43

103 20125093 TRẦN YẾN NHI DH20BQ 10.00 5.00 2.00 9.00 8.30

104 20125100 NGUYỄN KHIÊM PHƯƠNG HOÀN NHƯ DH20BQ 10.00 6.00 2.20 10.00 9.20

105 20125102 NGUYỄN THỊ QUỲNH NHƯ DH20BQ 10.00 7.00 2.40 4.50 5.55

106 20125299 KPĂ PHÚC DH20BQ 2.00 5.00 2.00 0.90 2.00 2.30

107 20125112 HUỲNH THỊ MINH PHƯƠNG DH20BQ 10.00 4.00 1.80 2.50 3.55

108 20125121 HÀ PHƯƠNG THẢO DH20BQ 10.00 8.00 2.60 4.00 5.40

109 20125303 NGUYỄN NGỌC THANH THẢO DH20BQ 10.00 7.00 2.40 4.00 5.20

110 20125122 TRỊNH PHƯƠNG THẢO DH20BQ 1.00 7.50 9.00 2.55 5.50 6.40

111 15126136 Nguyễn Phúc Thịnh DH15SHA 4.00 0.00 0.00 0.00

112 20125127 ĐÀO TRẦN ANH THƯ DH20BQ 10.00 10 3.00 8.5 8.95

113 20125130 NGUYỄN THỊ ANH THƯ DH20BQ 2.00 12.00 5.00 2.20 8.75 8.33

114 20125140 ĐẶNG NHƯ TIÊN DH20BQ 10.00 8.00 2.60 6.50 7.15

115 20125144 TẠ THỊ CẨM TIÊN DH20BQ 10.00 5.00 2.00 7.75 7.43

116 20125145 NGUYỄN QUANG TIẾN DH20BQ 1.00 7.50 8.00 2.35 5.50 6.20

117 20125146 LÊ CHÁNH TÍNH DH20BQ 10.00 7.00 2.40 6.00 6.60

118 20125151 HUỲNH NGỌC TRẦM DH20BQ 10.00 6.00 2.20 7.00 7.10

119 20125158 HỒ NGUYÊN TRÌNH DH20BQ 10.00 10.00 3.00 4.75 6.33

120 20125306 LÊ CÔNG TUẤN DH20BQ 10.00 7.00 2.40 7.25 7.48

121 20125165 TRẦN THỊ THANH UYÊN DH20BQ 10.00 9.00 2.80 5.50 6.65

122 20125168 TRẦN THỊ KIM VẠN DH20BQ 10.00 6.00 2.20 5.25 5.88

123 20125173 HUỲNH THỊ HẰNG VY DH20BQ 1.00 11.00 8.00 2.70 5.00 6.20

124 20125178 TRẦN THỊ NHƯ Ý DH20BQ 10.00 6.00 2.20 3.50 4.65

125 20125179 VÕ THỊ BẠCH YẾN DH20BQ 10.00 6.00 2.20  #VALUE!


